
STT
Ngày lấy 

mẫu
Tên mẫu

Mã số kiểm 

nghiệm
Số lô

Ngày sản 

xuất
Hạn dùng Số đăng ký

Nhà sản 

xuất
Tiêu chuẩn áp dụng

Các chỉ tiêu 

thực hiện

Kết quả 

kiểm 

nghiệm

1 14/5/2021
Vị thuốc cổ truyền 

TANG KÝ SINH
2021/KT-184

TL-

N050010321
19/03/2021 19/03/2023 Không

Công ty CP  

Đông Y 

dƣợc 

Thăng 

Long

Khoa 

Dƣợc

Bệnh viện 

YHCT và 

PHCN Bình 

Định

TCCS-3081/TL
Mô tả, Độ ẩm, 

Bột, Định tính
Đạt

2 14/5/2021
Vị thuốc cổ truyền 

HỒNG HOA
2021/KT-185

TL-

B213010221
08/02/2021 08/02/2023 Không

Công ty CP  

Đông Y 

dƣợc 

Thăng 

Long

Khoa 

Dƣợc

Bệnh viện 

YHCT và 

PHCN Bình 

Định

TCCS-1531/TL

Mô tả, Độ ẩm, 

Tro toàn phần, 

Tạp chất, Soi 

bột, Định tính

Đạt

3 14/5/2021
Vị thuốc cổ truyền 

THIÊN NIÊN KIỆN
2021/KT-186 040520 250520 261121 Không

Công ty CP 

DP Bắc 

Ninh

Khoa 

Dƣợc

Bệnh viện 

YHCT và 

PHCN Bình 

Định

TCCS SVT 215.00-

01

Tính chất, Định 

tính, Độ ẩm, Tro 

toàn phần

Đạt

4 14/5/2021
Vị thuốc cổ truyền 

TẦN GIAO
2021/KT-187 2450321-1 19/03/2021

18 tháng kể từ 

ngày sản xuất
VD-19536-13

Công ty CP 

Dƣợc TƢ 

MEDIPLA

NTEX

Khoa 

Dƣợc

Bệnh viện 

YHCT và 

PHCN Bình 

Định

TCCS 04P2-245-19

Mô tả, Định tính, 

Độ ẩm, Tro toàn 

phần, Tro không 

tan trong acid 

hydrocloric, Tạp 

chất, Chất chiết 

đƣợc trong vị 

thuốc

Đạt

5 14/5/2021
Dƣợc liệu 

ĐAN SÂM 
2021/KT-188 VT201202 081220 081222

2437/BYT-

YDCT

Công ty CP 

Dƣợc phẩm 

Trƣờng 

Thọ

Khoa 

Dƣợc

Bệnh viện 

YHCT và 

PHCN Bình 

Định

Dƣợc điển Việt Nam 

V

Bột, Định tính, 

Độ ẩm, Tạp chất, 

Tro toàn phần, 

Tro không tan 

trong acid, Kim 

loại nặng, Chất 

chiết trong dƣợc 

liệu

Đạt

Tên cơ sở lấy mẫu

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM MẪU DƯỢC LIỆU LẤY THÁNG 5/2021

Phụ lục
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STT
Ngày lấy 

mẫu
Tên mẫu

Mã số kiểm 
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Số lô
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Tên cơ sở lấy mẫu

6 14/5/2021
Vị thuốc cổ truyền 

PHÒNG PHONG
2021/KT-189 020321 170321 170922 Không

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Khoa 

Dƣợc

Bệnh viện 

YHCT và 

PHCN Bình 

Định

TCCS 120-19.DL

Mô tả, Soi bột, 

Định tính, Độ 

ẩm, Tro toàn 

phần, Tro không 

tan trong acid 

hydrocloric, Chất 

chiết đƣợc trong 

dƣợc liệu

Đạt

7 14/5/2022
Vị thuốc cổ truyền 

KHƢƠNG HOẠT
2021/KT-190 161220 051220 040622 Không

Công ty CP 

DP Bắc 

Ninh

Khoa 

Dƣợc

Bệnh viện 

YHCT và 

PHCN Bình 

Định

TCCS SVT 122.00-

01

Tính chất, Định 

tính, Độ ẩm, Tro 

toàn phần, Chất 

chiết đƣợc trong 

chế phẩm

Đạt

8 20/5/2021
Dƣợc liệu

NGƢU TẤT
2021/KT-205 Không Không Không Không Tự thu mua

Phòng 

chẩn trị 

YHCT

TÍN LỢI
Dƣợc điển Việt Nam 

V

Bột, Định tính, 

Độ ẩm, Tro toàn 

phần, Tạp chất, 

Chất chiết đƣợc 

trong dƣợc liệu

Đạt

9 20/5/2021
Vị thuốc cổ truyền 

KHƢƠNG HOẠT
2021/KT-206 161220 05 12 20 040622 Không

Công ty CP 

DP Bắc 

Ninh

Khoa 

Dƣợc

Trung tâm Y 

tế huyện Tuy 

Phƣớc

TCCS SVT 122.00-

01

Tính chất, Định 

tính, Độ ẩm, Tro 

toàn phần, Chất 

chiết đƣợc trong 

chế phẩm

Đạt

10 20/5/2021
Vị thuốc cổ truyền 

THỤC ĐỊA
2021/KT-207

TL-

N301230321
30/03/2021 30/03/2023 Không

Công ty CP  

Đông Y 

dƣợc 

Thăng 

Long

Khoa 

Dƣợc

Trung tâm Y 

tế huyện Tuy 

Phƣớc

TCCS-30123/TL

Mô tả, Độ ẩm, 

Tro toàn phần, 

Định tính, Chất 

chiết

Đạt
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STT
Ngày lấy 

mẫu
Tên mẫu

Mã số kiểm 
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11 20/5/2021

Vị thuốc cổ truyền 

PHÒNG PHONG 

PHIẾN

2021/KT-208 010920 090920 090322 Không

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Khoa 

Dƣợc

Trung tâm Y 

tế huyện Tuy 

Phƣớc

TCCS 120-1-.DL

Mô tả, Soi bột, 

Định tính, Độ 

ẩm, Tro toàn 

phần, Tro không 

tan trong acid 

hydrocloric, Chất 

chiết đƣợc trong 

dƣợc liệu

Đạt

12 20/5/2021
Vị thuốc cổ truyền 

NGƢU TẤT
2021/KT-209

TL-

N221010321
31/03/2021 31/03/2023 Không

Công ty CP  

Đông Y 

dƣợc 

Thăng 

Long

Khoa 

Dƣợc

Trung tâm Y 

tế huyện Tuy 

Phƣớc

TCCS -2491/TL

Mô tả, Bột, Tro 

toàn phàn, Định 

tính, Chất chiết

Đạt

13 20/5/2021
Vị thuốc 

TẦN GIAO
2021/KT-210 2450920 14/09/2020

18 tháng kể từ 

ngày sản xuất
VD-19536-13

Công ty CP 

Dƣợc TƢ 

MEDIPLA

NTEX

Khoa 

Dƣợc

Trung tâm Y 

tế huyện Tuy 

Phƣớc

TCCS 04P2-245A-

19

Mô tả, Định tính, 

Độ ảm, Tro toàn 

phần, Tro không 

tan trong acid 

hydrocloric, Chất 

chiết đƣợc trong 

vị thuốc

Đạt

14 20/5/2021
Dƣợc liệu 

ĐAN SÂM
2021/KT-211 VT200301 050320 050322 VD-28124-17

Công ty CP 

Dƣợc phẩm 

Trƣờng 

Thọ

Khoa 

Dƣợc

Trung tâm Y 

tế huyện Tuy 

Phƣớc

Dƣợc điển Việt Nam 

V

Bột, Định tính, 

Độ ẩm, Tạp chất, 

Tro toàn phần, 

Tro không tan 

trong acid, Kim 

loại nặng, Chất 

chiết trong dƣợc 

liệu

Đạt

3



STT
Ngày lấy 

mẫu
Tên mẫu

Mã số kiểm 

nghiệm
Số lô

Ngày sản 

xuất
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Kết quả 

kiểm 

nghiệm

Tên cơ sở lấy mẫu

15 20/5/2022
 Vị thuốc cổ truyền 

THIÊN MA
2021/KT-212 010920 080920 080322 Không

Công ty CP 

DP Thành 

Phát

Khoa 

Dƣợc

Trung tâm Y 

tế huyện Tuy 

Phƣớc

TCCS: 141-19.DL

Đặc điểm cảm 

quan, Soi bột, 

Định tính, Độ 

ẩm, Tạp chất, 

Tro toàn phần, 

Chất chiết đƣợc 

trong dƣợc kiệu

Đạt

16 21/5/2021
Dƣợc liệu 

NGƢU TẤT
2021/KT-213 Không Không Không Không Tự thu mua

Phòng 

chẩn trị 

YHCT

Đông Phƣơng
Dƣợc điển Việt Nam 

V

Bột, Định tính, 

Độ ẩm, Tro toàn 

phần, Tạp chất, 

Chất chiết trong 

dƣợc liệu

Đạt

17 26/5/2021
Dƣợc liệu 

BẠCH TRUẬT
2021/KT-227 Không Không Không Không Tự thu mua

Cơ sở 

kinh 

doanh 

Thuốc 

cổ 

truyền

Đào Viên 

Sanh

Dƣợc điển Việt Nam 

V

Bột, Định tính, 

Độ ẩm, Tro toàn 

phần, Tạp chất, 

Chất chiết đƣợc 

trong dƣợc liệu

Đạt

18 26/5/2021
Dƣợc liệu 

ĐỊA HOÀNG
2021/KT-228 Không Không Không Không

Nhà thuốc 

bắc Nam 

Tô Đăng 

Ty (173 

Nguyễn 

Nghiêm, 

TP.Quãng 

Ngãi)

Phòng 

chẩn trị 

YHCT

Đức An 

Đƣờng

Dƣợc điển Việt Nam 

V

Mô tả, Bột, Định 

tính, Độ ẩm, Tạp 

chất, Tro toàn 

phần, Tro không 

tan trong acid, 

Chất chiết đƣợc 

trong dƣợc liệu

Đạt

4



STT
Ngày lấy 

mẫu
Tên mẫu

Mã số kiểm 

nghiệm
Số lô
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Tên cơ sở lấy mẫu

19 26/5/2021
Dƣợc liệu 

PHÒNG PHONG
2021/KT-229 Không Không Không Không

Nhà thuốc 

bắc Nam 

Tô Đăng 

Ty (173 

Nguyễn 

Nghiêm, 

TP.Quãng 

Ngãi)

Phòng 

chẩn trị 

YHCT

Đức Sanh
Dƣợc điển Việt Nam 

V

Mô tả, Bột, Định 

tính, Độ ẩm, Tro 

toàn phần, Tro 

không tan trong 

acid hydrocloric, 

Chất chiết trong 

dƣợc liệu

Đạt

20 26/5/2021
Dƣợc liệu 

ĐƢƠNG QUY
2021/KT-230 Không Không Không Không Tự thu mua

Phòng 

chẩn trị 

YHCT

Đức Lộc 

Đƣờng

Dƣợc điển Việt Nam 

V

Bột, Định tính, 

Độ ẩm, Tro toàn 

phần, Tro không 

tan trong acid, 

Tạp chất, Chất 

chiết đƣợc trong 

dƣợc liệu

Đạt

21 26/5/2021
Dƣợc liệu 

PHÒNG PHONG
2021/KT-231 Không Không Không Không Tự thu mua

Phòng 

chẩn trị 

YHCT

Đức Chánh
Dƣợc điển Việt Nam 

V

Mô tả, Bột, Định 

tính, Độ ẩm, Tro 

toàn phần, Tro 

không tan trong 

acid hydrocloric, 

Chất chiết trong 

dƣợc liệu

Đạt
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